
C O M P A N Y

P R O F I L E

THÀNH VIÊN CỦA
MARUICHI STEEL TUBE LTD.,JAPAN  

CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN MARUICHI SUNTEEL



C O M P A N Y  P R O F I L E

PHỤ LỤC

02

3 Lời giới thiệu

4 Giấy chứng nhận

6 Dây chuyền sản xuất tôn cuộn

8 Dây chuyền sản xuất thép ống và sản phẩm ống

10 Sản phẩm tôn

12 Sản phẩm ống

16 Thiết bị thí nghiệm

17 Dự án cung cấp sản phẩm tôn tiêu biểu

18 Dự án cung cấp sản phẩm ống tiêu biểu

20 Công ty TNHH MARUICHI SUN STEEL HÀ NỘI

22 Tập đoàn MARUICHI



-Tôn tráng kẽm mạ màu
-Thép ống Cacbon (chứng nhận bởi API và JIS)
-Thép ống xi mạ (chứng nhận bởi JIS)
-Thép ống Inox
Với sản phẩm thép cuộn và thép ống hàn điện trở đã được 
chứng nhận bởi JIS, chúng tôi là công ty đầu tiên và duy nhất 
tại Việt Nam được phép gắn ký hiệu JIS-mark “   ” lên sản 
phẩm.
Chúng tôi đang cung cấp những sản phẩm này không chỉ cho 
thị trường Việt Nam, mà còn cho các thị trường ngoài nước 
như ASEAN, Úc và Mỹ.
Với tư cách là nhóm công ty của Maruichi Steel Tube Ltd., 
Nhật Bản, chúng tôi cam kết sẽ không ngừng cải thiện chất 
lượng và dịch vụ, đóng góp chất lượng cần thiết để xây dựng 
và phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam cũng như vì sự an 
toàn cho tất cả các khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng 
tôi.
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90.26%

72.53%

0.25%

Vốn điều lệ: 130 triệu USD

Tính đến tháng 10 năm 2018

9.73%

8.00%

9.49%

CÔNG TY CỔ PHẦN MARUICHI SUN STEEL (SUNSCO) là 
doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập 
vào năm 1996 với mục đích cung cấp những sản phẩm sắt 
thép Chất Lượng Cao cho thị trường Việt Nam. 
Sau khi Xưởng Thép Ống đi vào hoạt động vào năm 1998, 
chúng tôi đã tiếp tục mở rộng các cơ sở sản xuất như Xưởng 
Cán Thép, Xưởng Mạ Màu, Xưởng Mạ Kẽm, Xưởng Cán 
Nguội, Xưởng Tẩy Rửa và dây chuyền ống 16inch trong đó 
bao gồm cả Xưởng Tự Phát Điện.
Trong năm 2013, chúng tôi đã bắt đầu cho vận hành Dây 
chuyền Mạ Kẽm số 2 và Dây chuyền Mạ Màu số 2 cho phép 
chúng tôi khai thác các sản phẩm chất lượng cao, nâng cao 
sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với những 
thiết bị đã đề cập trên, chúng tôi hiện đang sản xuất và kinh 
doanh các sản phẩm dưới đây.
-Tôn lạnh tráng hợp kim nhôm kẽm 55% (chứng nhận bởi 
JIS)
-Tôn tráng kẽm (thêm vào tôn nền CR, còn có cả tôn nền HR)
-Tôn lạnh mạ màu (chứng nhận bởi JIS)

LỜI GIỚI THIỆU
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GIẤY CHỨNG NHẬN

1. Giấy chứng nhận JIS (Ống) G 3452, G 3454, G 3444, G 3466

2. Giấy chứng nhận JIS (cuộn) G 3302, G 3321, G 3322

Cop
y

Cop
y

3. Giấy chứng nhận API Spec 5L 
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Cop
y
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y

GIẤY CHỨNG NHẬN

4. Giấy chứng nhận MS 2383 5. Giấy chứng nhận MS 1196

6. Giấy chứng nhận ISO/IEC 17025

7. Giấy chứng nhận ISO 9001 8. Giấy chứng nhận ISO 14001
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TÔN CUỘN

Thép cuộn cán nguội

Máy hàn

Lồng chứa đầu vào

Lò xử lý nhiệt

Bồn nhôm kẽm 55%

Dao gió

Hệ thống làm mát
Skin-pass

Cán phẵng

Phủ hóa chất

Sấy khô

Tôn lạnh tráng hợp kim 55% nhôm - kẽm
Thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng

Lồng chứa đầu ra

DÂY CHUYỀN CÁN NGUỘI 6 TRỤC

Thép cuộn cán nguội

DÂY CHUYỀN M
Ạ LIÊN TỤC

Rửa axít

Rửa sạch

Lồng chứa đầu ra

Cắt biên

Cuộn tẩy rửa

Thép cuộn cán nóng

DÂY CHUYỀN TẨY RỬA

DÂY CHUYỀN MẠ MÀU

Phủ hóa chấtSấy khôSơn mặt dưới

Tiền tẩy rửa

Lò sấy

Lò sấy

Lò sấySơn mặt trên
Sơn lót mặt trên

Lồng chứa đầu ra

Tôn lạnh mạ màu tráng hợp kim 55% nhôm kẽm

Tôn lạnh tráng hợp kim 55% nhôm - kẽm
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TÔN CUỘN

Dây chuyền tẩy rửa

Dây chuyền mạ màu

Dây chuyền mạ liên tục số 1 Dây chuyền mạ liên tục số 2

Dây chuyền cán nguội 6 trục
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THÉP ỐNG VÀ SẢN PHẨM ỐNG

Xã nguyên liệu

Lồng chứa nguyên liệu

Cuốn ống

Hàn

Phun kẽm (cho ống PZ)

Gọt đường hàn

Thành hình

Máy thí nghiệm không phá hủy

Bàn cắt

Quy trình vuốt tạo góc

Phân sợi

Cuộn sau phân sợiTôn cuộn nguyên liệu
QUY TRÌNH PHÂN SỢI

Xã nguyên liệu

Lồng chứa nguyên liệu Cuộn ống

QUY TRÌNH LÀM ỐNG
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DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THÉP ỐNG VÀ SẢN PHẨM ỐNG

Bàn cắt

Ren răngPhun kẽm

Hàn

Dây chuyền ống PZ

Kiểm tra siêu âm ở dây chuyền ống 16"

Tiện đầu ống Kiểm tra thủy lực

Kiểm tra dòng xoáy tại xưởng chế ống nhỏ

ỐNG TÔN MẠ KẼM

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ỐNG XI MẠ

Nước nóng 

Tẩy dầu

Nước nóng 
Sấy khô 

Thổi bên ngoài

Thổi bên trong

Tẩy acid Xử lý dung
dịch muối

Xi mạ nhúng nóng
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SẢN PHẨM TÔN

SUNCOAT55 SUNCOLOR55

- SUNCOAT55 & SUNCOLOR55 có tính chống ăn mòn cao, bởi vì 55% lớp mạ
nhôm kẽm có tính năng bảo vệ cao của nhôm và chống ăn mòn của kẽm.
- Độ sáng lớp phủ của SUNCOAT55 và màu sắc đa dạng tuyệt vời của
SUNCOLOR55, cũng như các tính năng chống ăn mòn cao cấp, chắc chắn sẽ
mang lại cho khách hàng sự hài lòng.
- Tôn lạnh hợp kim nhôm kẽm 55% thông thường được sử dụng làm mái nhà, 
tường nhà, linh kiện bên trong nhà điện và máy tính….
- Tôn lạnh mạ màu tráng hợp kim nhôm kẽm 55% thông thường được sử dụng
làm mái nhà, tường nhà, vách ngăn, vật liệu cách nhiệt,...

Dòng sản phẩm Tiêu chuẩn
Phạm vi kích thước hiện có

Độ dày Khổ rộng 
tiêu chuẩn

Độ mạ

Tôn mạ kẽm (GI)

Tôn lạnh tráng
hợp kim nhôm
kẽm 55% (GL)

Tôn lạnh mạ màu
tráng hợp kim

nhôm kẽm 55%
(PPGL/SPGL)

914mm 
1200mm 
1219mm

36" - 48.5"

914mm 
1200mm 
1219mm

36" - 48.5"

914mm 
1200mm 
1219mm

36" - 48.5"

Z06 ~ Z27
G20 ~ G90

AZ50 ~ AZ150 (g/m2)
AZ30 ~ AZ55 (oz/ft2)

Mặt trên 18 ~ 28μm
Mặt dưới

18 ~ 20μm (2 coat)
5 ~ 15μm (1 coat)

Mặt trên 10μm
Mặt dưới 5μm

PPGL

SPGL

SUNCOLOR55   1

JIS G 3322
MS 2383

SUNCOAT55  1

JIS G 3321
ASTM A792

MS 1196
SNI 4096

SUNSCOZINC  1

JIS G 3302
ASTM A653

BMT  2

0.25 - 3.2mm
0.008" - 0.125"

BMT  2

0.20 - 1.2mm
0.008" - 0.047"

BMT  2

0.20 - 1.2
0.008" - 0.047"

1 Tiêu chuẩn căn bản
của chúng tôi

2 BMT, Độ dày thép nền
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SẢN PHẨM TÔN

Công dụng tấm lợp

Công dụng tấm cách nhiệt

Công dụng khung trần
chi tiết nội thất

Công dụng làm vách phòng sạch

Công dụng tường và vách ngăn
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SẢN PHẨM ỐNG
Công dụng Tiết diện Tiêu chuẩn Phạm vi có thể sản xuất

Cấu tạo chung

Cấu tạo máy móc

Dẫn nước

Dẫn dầu

Luồng dây điện

3) PZ: ống tôn mạ kẽm được sản xuất từ cuộn tôn kẽm

JIS G 3444 STK 21.7 x 1.4mm ~ 406.4 x 12.7mm

ASTM A500 5.563" x 0.125" ~ 16.000" x 0.500"

JIS G 3466 STKR 40 x 40 x 1.6mm ~ 300 x 300 x 12.0mm
60 x 30 x 1.6mm ~ 400 x 200 x 12.0mm

ASTM A500 4" x 4" x 0.125" ~ 12" x12" x0.500"
5" x 3" x 0.125" ~ 16" x 8" x 0.500"

AS/NZS1163

STKM

20 x 20 x 1.6mm ~ 125 x 125 x 3.0mm (PZ)  3

12.7 x 0.6mm ~ 114.3 x 6.0mm

STKMR 14 x14 x 0.8mm ~ 50 x 50 x 3.6mm

JIS G 3452 SGP 15A ~ 400A

JIS G 3454 STPG 15A x SCH40 ~ 400A x SCH40

ASTM A53 NPS2 x 0.154" ~ NPS16 x 0.500"

BS 1387 DN15 x EXTRA LIGHT ~ DN150 x HEAVY

API 5L 5.563" x 0.156" ~ 16.000" x 0.500" 

BS 31

BS 4568

ANSI EMT / IMC

3/4" ~ 2" (PZ)  3

20mm ~ 32mm (PZ)  3

1/2" ～4 "(PZ)  3

Phạm vi có thể sản xuất (ống tròn)
Có thể sản xuất

Cần thảo luận

Có thể móc đường hàn trong
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SẢN PHẨM ỐNG

Phạm vi có thể sản xuất (ống hộp vuông)

Phạm vi có thể sản xuất (ống hộp chữ nhật)

Có thể sản xuất

Cần thảo luận

Có thể sản xuất

Cần thảo luận
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Dẫn nước Dẫn dầu

Phụ kiện Kết cấu

Cột thépĐóng cọc

SẢN PHẨM ỐNG
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Phụ tùng xe
(khung sườn, giảm xóc, ống xả)

Nhà kính

Ống luồng dây điệnDàn giáo

Nội thất Kệ văn phòng Giường y tế

SẢN PHẨM ỐNG
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THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

Máy so độ lệch màu Máy thí nghiệm phun sương nước muối

Chúng tôi, Sunsco bảo đảm và nghiên cứu chất lượng sản phẩm bằng các thiết bị kiểm tra.

Máy thí nghiệm kéo giãn Máy thí nghiệm va đập

Bề mặt đứt gãy khi thí nghiệm

Kính hiển vi kỹ thuật số
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DỰ ÁN CUNG CẤP SẢN PHẨM TÔN TIÊU BIỂU

Tên dự án: Dự án Sagawa - 
2016
Tiêu chuẩn: SUNCOAT55 G550
Phân khúc: Mái và tường
Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai

Tên dự án: Dự án AKEBONO - 
2016
Tiêu chuẩn: SUNCOAT55 G550
Phân khúc: Mái và tường
Địa điểm: Tỉnh Hưng Yên

Tên dự án: Dự án HASHIMA
- 2016
Tiêu chuẩn: SUNCOLOR55
SPGL G300
Phân khúc: Mái và tường
Địa Điểm: Tỉnh Hà Nam

Tên dự án: Dự án FUJITRANS - 
2016
Tiêu chuẩn: SUNCOLOR55
/SUNCOAT55 G550
Phân khúc: Mái và tường
Địa Điểm: Myanmar

Tên dự án:  Dự án xây dựng 
Thuận Phát – 2017
Tiêu chuẩn: SUNCOLOR55/  
SPGL G300
Phân khúc: Mái và tường
Đại điểm: Tỉnh Bình Dương

Project Name:  Nhà Máy chế 
biến Bột Mì - 2016
Tiêu chuẩn: SUNCOLOR55/
SPGL G300
Phân khúc: Mái và tường
Địa điểm: Tỉnh Tây Ninh

Tên dự án: Dự án Tayca (Viet
Nam) - 2016
Tiêu chuẩn: SUNCOAT55
G550
Phân khúc: Mái và tường
Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai

Tên dự án: Dự án Nippon
Paint - 2014
Tiêu chuẩn: SUNCOLOR55 
PPGL
G550
Phân khúc: Mái và tường
Địa Điểm: Tỉnh Vĩnh Phúc

Tên dự án: Dự án E-Mart (Viet
Nam) - 2015
Tiêu chuẩn: SUNCOLOR55 
PPGL
G550
Phân khúc: Mái và tường
Địa Điểm: TP.HCM

Tên dự án: Dự án Brotex (Viet 
Nam) – 2014
Tiêu chuẩn: SUNCOLOR55 
PPGL G550
Phân khúc: Mái và tường
Địa điểm: Tỉnh Tây Ninh
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DỰ ÁN CUNG CẤP SẢN PHẨM ỐNG TIÊU BIỂU

Tên dự án: Trung tâm hành 
chính thành phố Đà Nẵng  - 2012
Tiêu chuẩn: ASTM A53M Gr.B 
Hạng mục: Hệ cơ điện
Địa điểm: TP.Đà Nẵng

Tên dự án: Trung tâm thương 
mại Vincom Center A - 2012
Tiêu chuẩn: ASTM A53M Gr.B
Hạng mục: Hệ thống phòng 
cháy chữa cháy 
Địa điểm: TP.HCM

Tên dự án: Nhà ga Sân bay Tân 
Sơn Nhất - Dự án nâng cấp nhà 
ga nội địa - 2011
Tiêu chuẩn: ASTM A53M Gr.B 
Hạng mục: Hệ cơ điện 
Địa điểm: TP.HCM

Tên dự án: Nhiệt điện Vũng Áng 
1 - 2012
Tiêu chuẩn: ASTM A53M Gr.B 
Hạng mục: Hệ thống phòng 
cháy chữa cháy
Địa điểm: Hà Tĩnh 

Tên dự án: Tòa nhà Quốc hội - 
2013
Tiêu chuẩn: ASTM A53M Gr.B
Hạng mục: Hệ cơ điện 
Địa điểm: Hà Nội 

Tên dự án: Aeon Mall Tân Phú - 
2013
Tiêu chuẩn: BS 1387-M / JIS    
G 3452 SGP
Hạng mục: Hệ cơ điện và phòng 
cháy chữa cháy
Địa điểm: TP.HCM

Tên dự án: Casino Hồ Tràm - 
2012
Tiêu chuẩn: ASTM A53M Gr.B
Hạng mục: Hệ cơ điện và phòng 
cháy chữa cháy
Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Tên dự án: Trung tâm thương 
mại Vincom Mega Mall Thảo 
Điền - 2015
Tiêu chuẩn: ASTM A53M Gr.B 
Hạng mục: Hệ cơ điện
Địa điểm: TP.HCM

Tên dự án: Aeon Mall Long Biên 
- 2014/2015
Tiêu chuẩn: JIS G 3452 SGP / 
ASTM A53M Gr.B
Hạng mục: Hệ cơ điện
Địa điểm: Hà Nội

Tên dự án: Nhiệt Điện Duyên 
Hải 1 – 2014/2015
Tiêu chuẩn: ASTM A53M Gr.B
Hạng mục: Hệ thống cấp thoát 
nước
Địa điểm: Trà Vinh 
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DỰ ÁN CUNG CẤP SẢN PHẨM ỐNG TIÊU BIỂU

Tên dự án: Aeon Mall Bình Dương - 2015
Tiêu chuẩn: BS1387 / JIS G 3452 SGP
Hạng mục: Hệ cơ điện
Địa điểm: Bình Dương

Tên dự án: Vinhomes Central Park  -Tân 
Cảng - 2015/2016
Tiêu chuẩn: ASTM A53M Gr.B 
Hạng mục: Hệ thống Cơ Khí 
Địa điểm: TP.HCM

Tên dự án: Dự án Khu phức hợp 
điện tử gia dụng Samsung 
TP.HCM - 2015
Tiêu chuẩn: JIS G 3466 STKR400 
Hạng mục: Kết cấu
Địa điểm: TP.HCM

Tên dự án: Aeon Mall Bình Tân - 
2015/2016
Tiêu chuẩn: BS1387 / JIS
 G 3452 SGP 
Hạng mục: Hệ cơ điện
Địa điểm: TP.HCM

Tên dự án: Nhà ga quốc tế mới 
Sân bay Đà Nẵng - 2016
Tiêu chuẩn: ASTM A53M Gr.B 
Hạng mục: Hệ cơ điện
Địa điểm: TP.Đà Nẵng

Tên dự án: Khu phức hợp 
Saigon Centre - 2016
Tiêu chuẩn: ASTM A53M Gr.B  
Hạng mục: Hệ cơ điện
Địa điểm: TP.HCM

Tên dự án: Aeon Mall Phnom 
Penh - 2016/2017
Tiêu chuẩn: BS1387 / JIS G 
3452 SGP / ASTM A53M Gr.B  
Hạng mục: Hệ cơ điện
Địa điểm: Phnom Penh

Tên dự án: Dự án đường sắt đô 
thị TP.HCM: Tuyến Bến Thành - 
Suối Tiên (Tuyến số 1) -  
2016/2017
Tiêu chuẩn: JIS G 3444 STK400 
Hạng mục: Kết cấu nhà ga và 
hệ lan can
Địa điểm: TP.HCM

Tên dự án: Vinhomes Golden 
River (Vinhomes Ba Son) - 2017
Tiêu chuẩn: ASTM A53M Gr.B 
Hạng mục: Hệ cơ điện
Địa điểm: TP.HCM

Tên dự án: Nhà máy MEKTEC 
Hưng Yên - 2017
Tiêu chuẩn: BS1387 / JIS 
G 3452 SGP / ASTM A53M Gr.B 
Hạng mục: Hệ thống cấp thoát 
nước
Địa điểm: Hưng Yên
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CÔNG TY TNHH MARUICHI SUN STEEL (HÀ NỘI)  (SUNSCO/HANOI) là công ty con được sự đầu tư 100% 
vốn từ CÔNG TY CỔ PHẦN MARUICHI SUN STEEL (SUNSCO), được thành lập vào năm 2008 và chính 
thức đi vào hoạt đông từ năm 2010.
Bằng những thiết bị và trình độ quản lý chất lượng tiên tiến được nhập về từ công ty mẹ của SUNSCO là 
MARUICHI STEEL TUBE LTD., một công ty chiếm thị phần số 1 trong ngành sản xuất thép ống hàn tại Nhật 
Bản. Phương châm của chúng tôi là cung cấp đến cho Quý Khách Hàng sản phẩm thép ống được sản xuất 
tại Việt Nam với chất lượng Nhật Bản.
Hiện tại, chúng tôi có khả năng cung cấp những sản phẩm thuộc 5 loại tiêu chuẩn sau đây:
 STK (Thép Ống Cacbon Dùng Trong Cấu Tạo Chung)
 STKM (Thép Ống Cacbon Dùng Trong Cấu Tạo Máy Móc)
 STKR (Thép Ống Cacbon Hình Vuông và Hình Chữ Nhật Dùng Trong Cấu Tạo Chung)
 STKMR (Thép Ống Cacbon Hình Vuông và Hình Chữ Nhật Dùng Trong Cấu Tạo Máy Móc)
 STAM (Thép Ống Cacbon Hàn Chịu Điện Dùng Trong Cấu Tạo Xe Ô-tô)
 SGP (Thép Ống Cacbon Dùng Trong Ống Dẫn Thông Thường)
Không chỉ có những sản phẩm theo tiêu chuẩn trên, chúng tôi còn có khả năng cung cấp các sản phẩm đặc 
biệt chuyên sử dụng trong ngành chế tạo xe máy, xe ô-tô, và đồ gia dụng vv…, nếu có yêu cầu.
Thông qua việc sử dụng sản phẩm, SUNSCO/HANOI mong muốn nhận được sự ủng hộ, góp ý và hợp tác từ 
toàn thể Quý Khách Hàng tại Việt Nam để nỗ lực nâng cao sự hài lòng của Quý Khách Hàng đối với chất 
lượng sản phẩm công ty.

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Tel: (+84) 211-3582877
Fax: (+84) 211-3582868
Email: sunsteel-hanoi@maruichisunsteel.com

http://www.maruichisunsteel.com/
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Sơ lược

22

ĐÁP ỨNG NHU CẦU KHÁCH HÀNG BẰNG CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO THÉP ỐNG
Maruichi Steel Tube Ltd. và các công ty thành viên luôn mang đến cho khách hàng các dịch vụ hoàn thiện thông 
qua việc chế tạo thép ống kể từ khi doanh nghiệp thành lập vào năm 1947. 

Maruichi Steel Tube Ltd. đã tiến hành chế tạo thép ống, tích lũy bí quyết công nghệ cũng như kỹ năng chuyên 
môn và trang bị một số lượng lớn dây chuyền sản xuất ống tân tiến nhất, dây chuyền cán nguội và dây chuyền 
xi mạ liên tục.
Những yếu tố này đã góp phần cho phép công ty có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của khách hàng về 
các loại ống thép tròn (đường kính từ 8mm đến 508mm) và các quy cách tương tự của ống thép vuông và ống 
thép chữ nhật (đường kính từ 11mm x 11mm x 1.0mm lên đến 400mm x 400mm x 19mm).

Tập đoàn chúng tôi là một trong số ít những nhà sản xuất ống thép chuyên dụng hàng đầu thế giới được đánh 
giá cao như một nhà tiên phong trong ngành công nghiệp sản xuất ống thép hàn.

Với những lợi thế tại các khu vực trọng điểm của Nhật Bản, họ có khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng 
cao và dịch vụ kịp thời đến từng khách hàng địa phương. Đồng thời tập đoàn chúng tôi còn cung cấp sản phẩm 
đến những nhà tiêu dùng cuối ở nước ngoài thông qua các công ty chi nhánh đặt tại Việt Nam, Indonesia, 
Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Mỹ.
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Maruichi Steel Tube Ltd.
NHÀ MÁY

Mfg. Plants :      Tokyo,       Nagoya,       Sakai,       Takuma,       Kashima

Alpha Metal Co.,Ltd.
Sales Office : Fukuoka
Mfg. Plant :        Fukuoka

Hokkaido Maruichi Steel Tube Ltd.
Mfg. Plants :       Tomakomai,       Sapporo

Shikoku Maruichi Steel Tube Ltd.
Mfg. Plants :        Takuma,        Sakai

Kyushu Maruichi Steel Tube Ltd.
Mfg. Plants :        Kumamoto

Kasuga Kogyo
Mfg. Plant :        Osaka

NHẬT BẢN

Nhà máy nội của Maruichi Steel Tube 
Văn phòng chính của Maruichi Steel Tube (OSAKA)

Nhà máy nội địa của các chi nhánh
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CHI NHÁNH
Maruichi Steel Tube Ltd.
Sales Offices : Sapporo, Tokyo, Nagoya,
     Osaka, Hiroshima, Fukuoka
Maruichi Kohan Ltd.
Sales Offices : Sendai, Kitakami, Kitakanto, 
     Tokyo, Yokohama,Hamamatsu, 
    Niigata, Hokuriku, Nagoya, Osaka,
    Okayama, Shikoku, Fukuoka
Okinawa Maruichi Ltd.
Sales Office : Okinawa



C O M P A N Y  P R O F I L E 23

14

11

15

13

12

NORTH AMERICA 

Maruichi American Corporation(MAC)

11529 Greenstone Avenue,Santa Fe Springs,CA 90670-4697,U.S.A.

Maruichi Leavitt Pipe & Tube, LLC(LTC)

1717 W 115th Street, Chicago, Illinois 60643, U.S.A.

211 Industrial Drive North Madison, Mississippi 39130-1186, U.S.A

Maruichi Oregon Steel Tube, LLC(MOST)

8735 North harborgate Street, Portland, Oregon. 97203-6363, USA

Maruichimex S.A. de C.V.

Circuito Japon 112 Parque Industrial San Francisco, San Francisco 

de Los Romo, Aguascalientes, C. P. 20304, Mexico.
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Maruichi Metal Product(Tianjin)Co.,Ltd.

Zhongnan three street west Tianjin econmomic development zone

area Tianjin City China

Maruichi Metal Product(Foshan)Co.,Ltd. Wuhan Branch

No.458 Hannan Avenue, Shamao Town, Hannan District, Wuhan City, 

Hubei Province, China

Maruichi Metal Product(Foshan)Co.,Ltd.(MMP)

Huabao Nan Road, Chengxi Industrial Park, Foshan National HI-TECH 

Industries Zone, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province, 

P.R.China

Maruichi Sun Steel(Hanoi)Co.,Ltd.

Binh Xuyen Industrial Zone, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam

Maruichi Sun Steel Joint Stock Company(SUNSCO)

DT743 Rd., Dong Tac Quarter, Tan Dong Hiep Ward, Di An County, 

Binh Duong Province, Vietnam

PT.Indonesia Steel Tube Works(ISTW)

Jl. Rawa Sumur I/No.I, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Indonesia

Jl. Simongan 105, Semarang, Indonesia

Maruichi KUMA Steel Tube Private Ltd.

Plot No.27, Sector 2A, IMT Manesar, Gurgaon-122050(Haryana), India

Maruichi KUMA Steel Tube Private LTD BANGALORE

Toyota Tusho Auto Park, Plot No.33&34. Bidadi Industrial Area,

Ramanagara Taluk & District,562-109 India

MARUICHI PHILIPPINES STEEL TUBE INC. (MPST)

Phase 2B, Block3, Lot2-B, Lima Technology Center, Lipa City, 

Batangas 4217, Philippines.
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CÔNG TY CỔ PHẦN MARUICHI SUNSTEEL (SUNSCO)

ĐT743, Khu Phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp,
Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
TEL: +84 274 374 2777
FAX: +84 274 374 2223

TAX CODE: 3700236207
EMAIL: info@maruichisunsteel.com

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Bình Xuyên,
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
TEL: (+84) 211-3582877
FAX: (+84) 211-3582868
EMAIL: sunsteel-hanoi@maruichisunsteel.com

http://www.maruichisunsteel.com/
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